	Phụ lục
KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh)



	STT
	Nguồn kinh phí
	 Năm 
	Tổng
kinh phí
(triệu đồng)

	
	
	
	

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	I
	Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh
	2.151
	2.151
	2.151
	2.151
	8.604

	1
	Hỗ trợ phát triển sản phẩm
	451
	451
	451
	451
	1.804

	a)
	Chi phí khen thưởng doanh nghiệp tham gia "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai" (theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh), gồm:
	66
	66
	66
	66
	264

	 
	- Giải vàng: 06 giải (05 triệu đồng/giải)
	30
	30
	30
	30
	120

	 
	- Giải bạc: 12 giải (03 triệu đồng/giải)
	36
	36
	36
	36
	144

	 
	- Chi phí cho việc tổ chức thực hiện, xem xét và đánh giá hồ sơ báo cáo tham dự  "Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai"
	Dự toán hàng năm

	b)
	Xây dựng và phát triển thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ (theo Quyết định 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh)
	385
	385
	385
	385
	1.540

	2
	Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ (theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh):
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	4.400

	 
	- Tuyên truyền
	200
	200
	200
	200
	800

	 
	- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tư vấn về thiết bị, công nghệ mới hiện đại, thích hợp và cung cấp thông tin công nghệ, thị trường khoa học - công nghệ 
	900
	900
	900
	900
	3.600

	3
	Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
	Theo nhu cầu đăng ký hàng năm

	4
	Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh)
	600
	600
	600
	600
	2.400

	II
	Nguồn kinh phí khuyến công
	2.200
	2.450
	2.700
	2.950
	10.300

	1
	Kinh phí hỗ trợ phát triển dịch vụ tư vấn sản xuất kinh doanh 
	200
	250
	300
	350
	1.100

	 
	- Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tư vấn lập dự án đầu tư; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực,… (02 - 04 hội nghị)
	200
	250
	300
	350
	1.100

	 
	- Hỗ trợ thực hiện hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực,… (50%, nhưng không quá 30 triệu đồng/DN)
	Theo nhu cầu của doanh nghiệp hàng năm

	 
	- Hỗ trợ thành lập mới các điểm dịch vụ tư vấn (50 triệu/điểm tư vấn)
	

	2
	Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
	2.000
	2.200
	2.400
	2.600
	9.200

	 
	- Đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho đối tượng là cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, mức hỗ trợ 100%/người (dự kiến 10 - 15 lớp/năm)
	800
	900
	1.000
	1.100
	3.800

	 
	- Phối hợp với các trung tâm dạy nghề đào tạo nghề, nâng cao tay nghề (dự kiến 15 - 20 lớp/năm)
	1.200
	1.300
	1.400
	1.500
	5.400

	 
	- Hỗ trợ doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh hoặc tự tổ chức đào tạo nghề, nâng cao tay nghề
	Theo nhu cầu doanh nghiệp hàng năm

	III
	Nguồn kinh phí xúc tiến thương mại
	200
	250
	300
	350
	1.100

	1
	Phát triển thị trường
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tuyên truyền
	Xây dựng theo kế hoạch hàng năm

	 
	- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
	

	 
	- Ứng dụng thương mại điện tử (theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh)
	

	2
	Kinh phí hỗ trợ phát triển dịch vụ tư vấn phát triển sản phẩm và thị trường
	200
	250
	300
	350
	1.100

	 
	- Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài (02 - 04 hội nghị)
	200
	250
	300
	350
	1.100

	 
	- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hợp đồng tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài (70% giá trị HĐTV)
	Theo nhu cầu của doanh nghiệp hàng năm

	IV
	Nguồn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
	800
	900
	1.000
	1.100
	3.800

	 
	Đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp, mức hỗ trợ 50%/người (dự kiến 10 - 15 lớp/năm) 
	800
	900
	1.000
	1.100
	3.800

	V
	Nguồn sự nghiệp ngành công thương
	50
	1.160
	70
	150
	1.430

	1
	Hỗ trợ phát triển sản phẩm
	 
	700
	 
	 
	700

	a)
	Xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”.
	 
	350
	 
	 
	350

	b)
	Xây dựng Chương trình “Phát triển sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020”
	 
	350
	 
	 
	350

	c)
	Xây dựng và triển khai quy chế xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Đồng Nai tiêu biểu”
	Theo kết quả bình xét hàng năm

	2
	Xây dựng Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhanh các doanh nghiệp làm chức năng phân phối đủ mạnh để gắn sản xuất với lưu thông
	 
	350
	 
	 
	350

	3
	Kinh phí khảo sát nhu cầu doanh nghiệp
	50
	60
	70
	80
	260

	4
	Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án
	 
	50
	 
	70
	120

	 
	TỔNG
	5.401
	6.911
	6.221
	6.701
	25.234


